Họ và tên:………………………………
Lớp : 4/........
Thứ ……..ngày …….tháng …năm 2021
                                             PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 2
                                                           Cô bé bán diêm

            Đêm giáng sinh hôm ấy, ngoài trời tuyết rơi triền miên không ngớt. Có một cô bé đói rét vừa đi vừa rao bán những hộp diêm nhưng dường như không ai để ý tới cô.

          Đêm giáng sinh nên nhà nào cũng vui vẻ ăn uống linh đình. Nhìn thấy vậy, em lại nhớ quãng thời gian hạnh phúc khi bà còn sống. Giờ đây, khi bà đã đi xa, cuộc sống của em chỉ toàn đòn roi của người cha tàn nhẫn.

            Trời càng về đêm càng rét. Em đánh liều quẹt một que diêm để sưởi. Hơi ấm của nó làm em tưởng như mình đang ngồi trước một chiếc lò sưởi ấm cúng. Bỗng lửa vụt tắt, lò sưởi biến mất. Em lại đánh liều quẹt tiếp que diêm thứ hai. Lần này, em nhìn thấy bàn ăn đã dọn đầy các món thơm ngon. Chợt… que diêm thứ hai lại vụt tắt. Em rút que diêm thứ ba ra quẹt. Bỗng trước mắt em là một cây thông noel rất lớn. Em với cánh tay nhỏ bé của mình về phía cây… nhưng diêm vụt tắt. Em lại quẹt thêm một que diêm nữa. Lần này, em nhìn thấy rõ ràng bà em đang mỉm cười với em.

                - Bà ơi! Cô bé reo lên mừng rỡ, bà cho cháu theo bà với! 

              Que diêm đã cháy rụi, người bà cũng biến mất. Em cố gắng quẹt hết số diêm còn lại trong bao, em muốn níu kéo người bà của em ở lại! Bà em cầm lấy tay em, hai bà cháu cùng bay lên thiên đàng, trở về với thượng đế.

                                                                               Theo truyện cổ An-đéc-xen

Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng: (Từ câu 1 đến câu 6) và làm theo yêu cầu.

1. Cô bé đi bán diêm vào thời gian nào?

a. Đêm trung thu.      b. Đêm giao thừa.         c.Đêm giáng sinh.             d. Đêm Halloween 

2. Cô bé bán diêm sống với ai?

a. Bà                           b. Bố                              c. Lũ trẻ mồ côi                 d. Một mình

a. 3. Thái độ của mọi người với cô bé thế nào?

b. Không ai để ý đến cô bé.                              b.Nhiều người mua diêm giúp cô bé.

c.  Một số người mua diêm giúp cô bé.         c.Có người cho cô bé ít đồ ăn.

4. Trong ba lần quẹt diêm đầu tiên, các hình ảnh hiện ra lần lượt là:
a. Cây thông, lò sưởi, bàn ăn.             b. Lò sưởi, cây thông, bàn ăn.

c. Lò sưởi, bàn ăn, cây thông.              d. Bàn ăn, lò sưởi, cây thông.

5. Dòng nào dưới đây viết đúng tên người, tên địa lí Việt Nam?

a. Hà Nội, Sông Hồng, cao bằng, Phố Đinh Tiên Hoàng

b. Hà Nội, Sông Hồng, Cao Bằng, Phố Đinh Tiên Hoàng.

c. Hà Nội, sông Hồng, cao bằng, phố Đinh Tiên Hoàng.

d. Hà Nội, sông Hồng, Cao Bằng, phố Đinh Tiên Hoàng.

6. “Na vẽ một cô gái đang cầm đôi đũa nhỏ đứng bên một cô gái” thuộc kiểu câu kể nào? 

a. Ai là gì?                                           b. Ai thế nào?

c. Ai làm gì?                                        d. Không thuộc câu kể nào.

7. Điền trạng ngữ thích hợp vào chỗ chấm:

a)  ............................................................., em giúp bố mẹ quét dọn nhà cửa.

b)  ............................................................., mặt đất lúc nào cũng khô ráo.

8. Tại sao cô bé lại quẹt hết bao diêm để níu kéo bà ở lại?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................
……………………………………………………………………………………….........
9. Nếu em gặp cô bé bán diêm trong đêm hôm đó, em sẽ làm gì? Vì sao em làm như vậy?

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
10. Hãy viết tấm thiệp gửi cho Ông già Noel để nói về ước mơ của em và những điều em sẽ làm để thực hiện ước mơ ấy vào chỗ trống sau đây. 
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